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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay, toàn cầu hoá là tác nhân khiến đời sống kinh tế, chính trị, an ninh... của các nhà nước - dân tộc trở nên tương thuộc vào nhau hơn bao giờ hết. Xã hội dân sự là một thực thể tồn tại độc lập trong các xã hội cũng không là ngoại lệ.

Dưới tác động của toàn cầu hoá, xã hội dân sự của nhiều nước trên thế giới đang trải qua những biến động lớn. Một trong những đặc trưng mà toàn cầu hóa đang gây ra là tính chất xuyên biên giới. Theo đó, quan niệm về lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, về một XHDS trong khuôn khổ lãnh thổ quốc gia - hiện đang gặp phải những thách thức đáng kể, khi các đường biên đang bị “bào mòn” và “đục thủng”. 

Xu hướng phát triển của "biên giới mềm", "không gian ảo", "đời sống xuyên quốc gia", "các tác nhân xuyên biên giới"... đang làm cho cấu trúc của XHDS trong vòng tay nhà nước dân tộc (nation-state) bị biến dạng.

Việc biến dạng cấu trúc XHDS dẫn đến những rủi ro (mà trước đó chưa hề có, hoặc chưa phát lộ rõ ràng) trở nên đáng kể và trầm trọng. Đối mặt với những rủi ro mới này, các giải pháp an ninh truyền thống mà các quốc gia vẫn từng áp dụng đã trở nên kém hiệu quả; đòi hỏi phải có sự thay đổi về nhận thức cũng như hành động - tương ứng với sự biến đổi của hiện thực XHDS.

Vậy xu thế biến đổi chung của các XHDS hiện nay là gì? Đâu là những bất ổn, rủi ro, tính bất định... của nó dưới tác động của toàn cầu hóa? Chỉ khi có được nhận thức về những vấn đề nói trên, các quốc gia mới có thể đưa ra những đối sách an ninh thích hợp nhằm đảm bảo sự ổn định của XHDS.

Hiện nay không thể phủ nhận sự thật là: Vấn đề an ninh của các nhà nước - dân tộc cũng đang có những sự biến đổi nhất định, cấu trúc của các XHDS đang bị thay đổi dưới tác động của thị trường tự do và của quá trình quốc tế hoá các chuẩn mực chung. 

An ninh của các nhà nước hiện nay đang được mở rộng bởi những tác nhân phi nhà nước. Bởi vậy, đảm bảo an ninh quốc gia nhưng đồng thời cũng là đảm bảo an ninh con người - đảm bảo những giá trị “cốt lõi của cuộc sống” và “cực kỳ quan trọng”. Đảm bảo an ninh con người nghĩa là cần tạo ra hệ thống các điều kiện, môi trường, phương thức để con người lao động, cải tạo xã hội một cách tự giác và là nơi con người thoả mãn những chân giá trị. Như vậy, an ninh con người về căn bản liên quan đến trao quyền cho con người và cộng đồng để đưa ra những lựa chọn đầy đủ thông tin và đáp ứng khả năng tiềm ẩn của họ. Theo phương pháp tiếp cận này, Nhà nước giữ vị trí là bên cung cấp an ninh chính, người dân phải là những người tham gia tích cực nhất trong việc quyết định hạnh phúc và sự an toàn của mình.

Bởi vậy, xu hướng tiến triển an ninh của XHDS trong toàn cầu hóa rất đáng được quan tâm nghiên cứu, nhất là khi quá trình hội nhập vào đời sống quốc tế của Việt Nam ngày càng trở nên sâu rộng hơn.

Xét ở chiều cạnh an ninh, hàng loạt vấn đề đang được đặt ra, cụ thể như: liệu có xuất hiện những rủi ro khó lường tính và kiểm soát, do những tác động xuyên biên giới gây ra? Liệu các XHDS có kịp thích nghi trước những biến đổi và sự xáo trộn cấu trúc? Liệu mối quan hệ giữa người dân và nhà nước của họ có thay đổi? Và nếu có thì thay đổi diễn ra theo chiều hướng nào? Từ đó, an ninh XHDS của các nước cần phải chuyển biến như thế nào để giải quyết những vấn đề bất ổn và rủi ro hiện nay - một cách hiệu quả?... Những vấn đề thuộc loại như vậy, trên thực tế, hiện đang thu hút được sự quan tâm sâu sắc từ giới nghiên cứu cũng như giới chính khách trong cũng như ngoài nước. 

Xuất hiện sự cần thiết phải đi sâu nghiên cứu để làm rõ các hiệu ứng do toàn cầu hóa mang lại cho an ninh của XHDS; cũng như các đối án tương thích nhằm ứng phó với sự biến dạng hay mất kiểm soát của XHDS trước những tác động ấy nhằm đem lại mục tiêu tối thượng, cuối cùng đó là vì an ninh cho cá nhân - con người trong mỗi cộng đồng ấy.

Chỉ có trên cơ sở nhận thức thấu đáo về những biến đổi của XHDS trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, chính phủ của các nước mới có cơ sở đề ra những giải pháp thích hợp nhằm duy trì trạng thái ổn định, hòa bình, phúc lợi (tức là duy trì an ninh) của XHDS trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Với những lý do nêu trên, đề tài “An ninh của xã hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa” đã chứng tỏ là một đối tượng nghiên cứu cần thiết và có ý nghĩa, không chỉ xét trên phương diện lý luận mà còn cả thực tiễn.

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án

- Mục đích của luận án là:

Làm rõ những nội dung mới của "An ninh của xã hội dân sự" trong bối cảnh toàn cầu hóa; trên cơ sở đó, rút ra những khuyến nghị thích hợp cho việc bảo đảm an ninh của XHDS ở nước ta hiện nay.

- Nhiệm vụ của luận án là:

+ Làm rõ các khái niệm cơ bản như: “an ninh”, “toàn cầu hóa”, “an ninh của xã hội dân sự”...

+ Phân tích những hướng biến đổi lớn của an ninh XHDS trong toàn cầu hoá.

+ Phân tích "những rủi ro" - hệ quả của những tác động nói trên, khi coi chúng như những thách thức mới đối với quan điểm truyền thống về an ninh của XHDS.

+ Luận chứng cho nhu cầu nhận thức mới về an ninh của XHDS - quan điểm về "an ninh của xã hội dân sự" thông qua việc phân tích một số thực tiễn tiêu biểu như: Canada, Brazil.

+ Rút ra bài học tham khảo và các khuyến nghị đối với việc xây dựng XHDS góp phần bảo đảm an ninh con người của chúng ta hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

- Đối tượng nghiên cứu: 

An ninh của XHDS và tập trung vào những biến đổi mang tính rủi ro, mất kiểm soát của XHDS, dưới tác động của toàn cầu hóa.

- Phạm vi nghiên cứu: 

Giới hạn nghiên cứu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cùng với giới hạn việc phân tích ở một số trường hợp tiêu biểu như: Canada, Brazil nhằm luận chứng cho việc kiểm soát an ninh của các tổ chức XHDS ở hai quốc gia này để đảm bảo an ninh con người nói chung, an ninh của XHDS nói riêng.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu luận án

- Cơ sở lý luận: 

Luận án vận dụng cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các định hướng trong chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Phương pháp nghiên cứu: 

Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Mácxít, kết hợp với các phương pháp phân tích - tổng hợp, lôgic - lịch sử và các phương pháp khác. Luận án cũng sử dụng một số phương pháp phù hợp với đối tượng nghiên cứu như: Phương pháp phân tích tài liệu, nghiên cứu trường hợp, phân tích định tính và định lượng,... Đồng thời, có kế thừa các kết quả, công trình nghiên cứu về vấn đề này của các tác giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

5. Đóng góp của luận án

- Hệ thống hóa và làm rõ nội hàm các khái niệm: “Xã hội dân sự”, “An ninh”, “An ninh của xã hội dân sự”, “Toàn cầu hóa”.

- Chứng minh rằng, bên cạnh những tác động tích cực, toàn cầu hóa cũng gây ra tác động tiêu cực đối với XHDS. Hệ quả của những tác động này tồn tại dưới dạng các yếu tố "bất định" và "rủi ro".

- Khẳng định những yếu tố "bất định" và "rủi ro" nói trên là những thách thức mới đối với an ninh của XHDS; từ đó, luận chứng cho bước chuyển dịch cần thiết từ an ninh của XHDS "truyền thống" sang "phi truyền thống".

- Rút ra một số bài học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh của XHDS trong quá trình hội nhập của Việt Nam hiện nay.

6. Ý nghĩa thực tiễn của luận án

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề như: nhà nước, xã hội dân sự, an ninh của xã hội dân sự, toàn cầu hoá, phục vụ cho cán bộ hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến đề tài của luận án.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương, 11 tiết.
Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

Trong những năm gần đây, xã hội dân sự là đối tượng được quan tâm đặc biệt trong các nghiên cứu của nhiều học giả, nhà khoa học, nhà quản lý và hoạch định chính sách ở cấp độ toàn cầu. Điều đó cho thấy tính vấn đề và sức “nóng” mà XHDS mang lại cho chính trị quốc tế nói chung, nền chính trị khu vực và của mỗi quốc gia nói riêng. 

Nhất là những xung đột, bất ổn, bất định của đời sống quốc tế và những vấn đề liên quan đến XHDS trong những năm gần đây càng thúc đẩy sự quan tâm của các nhà khoa học. 

Căn cứ vào mục đích và nội dung nghiên cứu, luận án phân chia các tài liệu có được thành 3 nội dung sau: Những công trình nghiên cứu về XHDS trong bối cảnh toàn cầu hóa; Những công trình nghiên cứu về rủi ro mà toàn cầu hóa gây ra cho XHDS; Những công trình nghiên cứu về an ninh toàn cầu.

1.1. Những công trình nghiên cứu về xã hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài

Tư tưởng về XHDS đã được đặt nền móng từ thời kỳ cổ đại với những triết gia tiêu biểu như Platon, Aristotle... Tư tưởng của hai ông được tiếp nối đến thời kỳ Trung cổ bởi các nhà thần học, triết học như: St.Augustine, Aquinas. Cho đến thời Khai Sáng và hiện đại, tư tưởng về XHDS được cụ thể hóa hơn trong các cách tiếp cận của các nhà tư tưởng như: Hobbes, J.Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Hume, Kant, Machiavelli, Heghel, C.Mác, A.Tocqueville…

Từ Hume đến Kant, Hegel là một bước tiến dài trong cách tiếp cận và đưa ra định nghĩa về XHDS. Trong Các nguyên lý của triết học pháp quyền Hegel là người đầu tiên đưa ra định nghĩa về XHDS. Theo Hegel, xã hội dân sự là cấp độ của sự dị biệt giữa gia đình và nhà nước… ra đời sau Nhà nước và cần có nhà nước định hướng.

Ở một cách tiếp cận ngược lại với Hegel, Mác cho rằng XHDS là nơi để Nhà nước buộc phải điều chỉnh chức năng của nó.

Đến thời kỳ hiện đại, thời kỳ mà thế giới đang được làm phẳng (T.Friedmand) bởi các nhân tố cơ bản của toàn cầu hóa thì những nghiên cứu về XHDS lại nhấn mạnh đến vai trò, chức năng của XHDS đối với các nhà nước và cộng đồng.

Chịu sự tác động của toàn cầu hóa, XHDS nhận được cả hai mặt của một tấm mề đay: tích cực và tiêu cực. Các phân tích của giới học giả hiện đại cũng đi theo 2 đường hướng nói trên (phân tích mặt tích cực và tiêu cực do toàn cầu hóa đem lại cho XHDS).

Trước hết, phải kể đến những công trình nghiên cứu về những cơ sở lý thuyết và thực tiễn của XHDS như: Xã hội dân sự (1996) của C.M.Hann và Elizabeth Dunn; “Khám phá xã hội dân sự” (2004) của Marlies Glasius, David Lewis, Hakan Seckinelgin; “Xã hội dân sự toàn cầu” (2005) của David Chandler. “Xã hội dân sự trong quá trình dân chủ hóa” của Peter Burnell và Peter Calvert (2004), “Xã hội dân sự và phát triển” của Jude Howell (2004)… 

David C.Schak và Wayne Hudson trong cuốn sách “Xã hội dân sự ở Châu Á” đã tập trung nghiên cứu bản chất của XHDS ở một số nước Châu Á. 

Liên quan đến vai trò của các NGOs trong XHDS, cuốn sách “Xã hội dân sự, toàn cầu hóa và sự thay đổi chính trị ở Châu Á” do Robert P Weller chủ biên cho thấy rằng, các viện sỹ và các nhà hoạch định chính sách quan tâm nhiều hơn đến việc các NGOs góp phần khuyến khích sự điều hành nhà nước tốt hơn, nhằm hướng tới một nền chính trị dân chủ và mục đích cuối cùng là một XHDS toàn cầu. 

Mặc dù nội dung, phạm vi và các yếu tố cấu thành của XHDS hiện vẫn còn nhiều điểm gây tranh cãi, nhưng nhìn chung, xã hội dân sự được hình dung dưới dạng một khu vực “phi nhà nước”, bao gồm các liên hiệp, hiệp hội, hội, tổ chức cộng đồng, nhóm tình nguyện, tổ chức phi chính phủ,… thực hiện các chức năng, vai trò xã hội hoặc mục đích nghề nghiệp, từ thiện, nhân đạo… nhất định; hoạt động chủ yếu dựa trên tính tự chủ về tài chính, tự quản trong tổ chức quản lý và sự tự nguyện của các thành viên, hội viên với mục tiêu phi lợi nhuận, đa dạng về hình thức tổ chức, phong phú về mục tiêu cụ thể.

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước

Ở Việt Nam, tư tưởng về XHDS còn khá mới mẻ và mới chỉ được bắt đầu vào những năm 90 của thế kỷ XX. Gần đây, đã xuất hiện một số công trình nghiên cứu chuyên sâu về XHDS ở Việt Nam.
Các công trình chuyên sâu trong lĩnh vực này cần phải kể đến bao gồm: Quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự Việt Nam lịch sử và hiện đại của GS.TS. Lê Văn Quang, TS. Văn Đức Thanh (Đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia (2003); Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay của TS. Thang Văn Phúc, TS. Nguyễn Minh Phương (Đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia (2007); Xã hội dân sự - Một số vấn đề chọn lọc của Vũ Duy Phú (Chủ biên), Đặng Ngọc Dinh, Trần Chí Đức, Nguyễn Vi Khải, Nxb Tri thức (2008), Xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam của GS.TS. Dương Xuân Ngọc, Nxb Chính trị - Hành chính (2009), Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam của GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, PGS.TS. Bùi Đình Bôn (Đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia (2008)... 

Cho đến nay vẫn còn nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh thuật ngữ XHCD và XHDS. Trong các công trình nghiên cứu, có người dùng thuật ngữ XHCD, có người dùng thuật ngữ XHDS. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, nội hàm của chúng được hiểu như tương tự nhau. 

Trong những công trình nghiên cứu về XHDS của các học giả trong nước, đặc biệt phải kể đến những nghiên cứu sau:“Xã hội dân sự: Khái niệm và các vấn đề”, T/C Triết học (2) của tác giả Bùi Quang Dũng (2007), Lê Ngọc Hùng (2009) với Một số mô hình tiếp cận trong nghiên cứu xã hội dân sự, T/C Quản lý kinh tế (1+2), Trần Hữu Quang (2009) với "Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự", Tạp chí Khoa học xã hội (số 07/131)đã thống kê được bốn nhóm quan niệm khác nhau về XHDS. Đây là căn cứ quan trọng để luận án tiếp cận và kế thừa để rút ra những dấu hiệu đặc trưng, bản chất khác của XHDS.
Trong Xã hội dân sự ở Việt Nam: Trách nhiệm và tiềm năng xã hội, Gerd Mutz đã tiếp cận XHDS từ góc độ xã hội học. Cách tiếp cận này đã mở lối cho một sự xem xét bao quát về XHDS từ các chiều cạnh của biến đổi xã hội cũng như từ các tiến trình của hội nhập xã hội. 

Hướng nghiên cứu thứ hai về XHDS là mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền và XHDS. Trong đó phải kể đến các công trình: Quan hệ giữa Nhà nước và xã hội dân sự Việt Nam, lịch sử và hiện đại (2004) của Lê Văn Quang, Mối liên hệ giữa nhà nước với xã hội dân sự và vấn đề cải cách hành chính (2004) của Đào Trí Úc. Dương Xuân Ngọc trong Về cách tiếp cận xã hội dân sự và xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam (2006) đã khẳng định, từ những năm 90 của thế kỷ XX, trên phạm vi toàn cầu, vai trò của các tổ chức XHDS ngày càng được khẳng định. Học giả Cao Huy Thuần trong Xã hội dân sự? T/C Thời đại mới, số 3(2004) đã đi đến kết luận: không thể có XHCD nếu không có nhà nước ổn định, vững chắc. 

Cho đến nay ở nước ta các công trình chuyên sâu phân tích nhằm đưa ra các giải pháp để XHDS tồn tại trong trạng thái ổn định, góp phần phát triển xã hội ít được đề cập. Đây chính là khoảng trống trong nghiên cứu về XHDS mà luận án sẽ tập trung khai thác.

1.2. Những công trình nghiên cứu về rủi ro của xã hội dân sự

1.2.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài

Ngay từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, thuật ngữ “Xã hội rủi ro” đã được đề cập trong các công trình nghiên cứu của Ulrich Beck. Beck cho rằng, trong thế giới đương đại, xã hội phải chịu những rủi ro do “nhân tai” dần thay thế cho rủi ro do “thiên tai”, như ô nhiễm hạt nhân và hóa chất.

Mặc dù Beck là tác giả của thuật ngữ “xã hội rủi ro”, song việc phân tích các “rủi ro” có liên quan rõ ràng hơn lại được thể hiện qua các nghiên cứu của Giddens (1990, 1991). Giddens lập luận rằng, bản chất của rủi ro đã thay đổi. Có một “toàn cầu hóa rủi ro”. Những rủi ro mới phát sinh từ bản chất của xã hội hiện đại: có nguy cơ bắt nguồn từ môi trường hay tính chất xã hội hóa: việc con người tác động vào môi trường và biến đổi môi trường dẫn đến nguy cơ “thể chế hóa cuộc sống của hàng triệu cơ hội” (ví dụ như thị trường đầu tư). Hơn nữa, còn tạo ra cả rủi ro trong phân phối xã hội.

1.2.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước

Ở tầm nghiên cứu vĩ mô, lý thuyết về “Rủi ro” còn khá mới mẻ đối với các học giả nghiên cứu trong nước hiện nay. Các công trình nghiên cứu về rủi ro chưa nhiều, hầu hết chỉ dừng lại ở các công trình nghiên cứu vi mô trong từng lĩnh vực cụ thể của hiện thực như: rủi ro tài chính, rủi ro ngân hàng, rủi ro xây dựng…

1.3. Những công trình nghiên cứu về an ninh toàn cầu

1.3.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài

 “Civil society and the security sector: concepts and practices in new democraties” (Xã hội dân sự và khu vực an ninh: Các khái niệm và thực tiễn trong những nền dân chủ mới) của tập thể tác giả: Front Cover, Marina Caparini, Philipp Fluri, (2006) tập trung phân tích vai trò của XHDS trong việc cải cách và giám sát của an ninh khu vực Trung và Đông Âu như một cách thức của quá trình chuyển đổi hướng tới dân chủ. 
“Understanding Global Security” (Nhận thức về an ninh toàn cầu) của Peter Hough (2004) khẳng định, an ninh quốc tế đã một lần nữa trở thành một vấn đề quan trọng sau ngày 11 tháng Chín. Cuốn sách giới thiệu các vấn đề cốt lõi của bảo mật "cứng", và "mềm" đã nổi lên chiếm ưu thế trong cuộc chiến tranh lạnh.“International security: Problems and solutions” (An ninh quốc tế: Những vấn đề và những giải pháp) của Patrick M Morgan (2006) cho rằng: Bất chấp những nỗ lực to lớn để kết thúc, xung đột - có thể là chiến tranh giữa các quốc gia, bạo lực sắc tộc, nội chiến, hoặc hoạt động khủng bố. 

“Seeking security in an insecure World” (Tìm kiếm an ninh trong một thế giới không an ninh) của Dan Caldwell, Robert E.Williams Rowman & Littlefield (2006) cho thấy, sự hiểu biết của chúng ta về an ninh đã thay đổi đáng kể kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Không còn là chiến tranh đe dọa bảo mật mà các quốc gia phải đối mặt. Cũng không phải là chiến tranh như những gì trước đây. Chương trình nghị sự an ninh ngày nay bao gồm các mối đe dọa của sự lây lan các bệnh truyền nhiễm; nó còn bao gồm sự nóng lên toàn cầu và tình trạng thiếu dầu; các cuộc nổi dậy dân tộc và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và, tất nhiên, một mạng lưới toàn cầu của các tổ chức khủng bố. 
“Human Security and International Insecurity” (An ninh con người và bất ổn quốc tế) của các giả Georg Frerks, Berma Klein Goldewijk cho rằng, an ninh con người hiển hiện trong thực tế hàng ngày của những cuộc xung đột bạo lực và nghèo đói, khủng hoảng nhân đạo, dịch bệnh, bất công và bất bình đẳng. Đó là sợ hãi mất tự do và mong muốn tự do. Nó bắt nguồn từ an ninh quốc gia quá nhấn mạnh vào lực lượng quân sự, lãnh thổ và chủ quyền. Còn an ninh con người đặt sự an toàn của cá nhân, cộng đồng và nhân loại toàn cầu trước những mối quan tâm an ninh của nhà nước, quốc gia. 
“New Perspectives on Human Security” (Những triển vọng mới về an ninh con người) của Malcolm McIntosh, Alan Hunter (2010). Cuốn sách này là minh chứng cho tính cấp thiết của an ninh con người như một ý tưởng, một cấu trúc hữu ích và là một chiến lược hoạt động cho các quốc gia. Mục đích là để giới thiệu hướng đi mới có thể làm phong phú thêm chương trình nghị sự về an ninh con người. 
1.3.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước

Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu liên quan đến an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa về cơ bản thiếu vắng; không có những công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề rủi ro, nguy cơ, bệnh dịch, môi trường, chủ nghĩa khủng bố… trong sự tương tác toàn cầu hóa.

Việc nghiên cứu các vấn đề khác nhau của an ninh chủ yếu được đề cập trong một số bài viết đăng tải tản mạn trên các báo và tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Một số bài viết đáng chú ý là: Vũ Tuyết Loan về “An ninh phi truyền thống ở châu Á - Thái Bình Dương: vấn đề và giải pháp”, T/C Cộng sản số 23/2006; Nguyễn Xuân Yêm về “Đấu tranh chống maphia và tội phạm có tổ chức trên thế giới”, T/C Cộng sản số 19/2005; Nguyễn Hữu Dũng về “Mối quan hệ giữa chính sách xã hội và an ninh xã hội”, T/C Cảnh sát nhân dân số 8/1998; hay công trình của các nhà nghiên cứu Trung Quốc do Vương Dật Châu (chủ biên) về “An ninh quốc tế trong thời đại toàn cầu hoá”, Nxb CTQG, HN 2004,.v.v..

Ở một phương diện khác, an ninh quốc gia được xem xét dưới các chiều kích như an ninh biên giới, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, tôn giáo… có thể kể đến công trình như: nghiên cứu của Bộ Công an về “Đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Hà Nội, 2011; đề tài cấp nhà nước KX.04-24/11-15 của Hội đồng lý luận TW và Bộ Công an về “Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - quan điểm, nhận diện và khuyến nghị” (2013); hay nghiên cứu của Nguyễn Xuân Yêm về “An ninh kinh tế thời kỳ hội nhập và gia nhập WTO”, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008, của Nguyễn Văn Thắng về “Vấn đề an ninh, quốc phòng trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc”, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001. 
Kết luận chung
* Những công trình nghiên cứu nước ngoài
Thứ nhất, các công trình đã cho thấy sự phát triển tư tưởng về xã hội dân sự trong lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây. Thuật ngữ XHDS dù còn nhiều tranh luận và còn tính vấn đề nhưng các nghiên cứu trên đã phần nào chỉ ra một số cách tiếp cận cơ bản của XHDS, từ khái niệm cũng như một số đặc điểm và tính chất hoạt động của XHDS. 

Thứ hai, các nghiên cứu đã chỉ ra những rủi ro, nguy cơ khó lường của XHDS trong xu thế hiện nay.

Thứ ba, các nghiên cứu đã chỉ ra những vấn đề liên quan đến an ninh toàn cầu (của quốc gia và nhân loại) trên bình diện chung nhất.

*Những công trình nghiên cứu trong nước

Nhìn chung, qua các tác phẩm, các công trình khoa học liệt kê trên, cho thấy hai vấn đề sau chưa được giải quyết:

Một là, do điều kiện lịch sử hoặc giới hạn vấn đề nghiên cứu các công trình trên chưa đặt thực thể xã hội dân sự gắn liền với chất xúc tác (mà chất xúc tác này có thể làm thay đổi cả phẩm chất cấu thành XHDS) đó là toàn cầu hóa. Đặt trong xu thế toàn cầu hóa, sẽ thấy các dấu hiệu bản chất của XHDS liên tục bị “co dãn”, vì vậy các thiết chế, chính sách và phương thức quản lý XHDS phải được đa dạng hóa, nếu không muốn nó - XHDS phá vỡ cấu trúc, chức năng của nhà nước và ổn định xã hội.

Hai là, từ mối tương tác có tính toàn cầu giữa XHDS và toàn cầu hóa, các nghiên cứu trên chưa giải quyết một cách trực diện vấn đề an ninh của XHDS đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Từ đó cho thấy, nếu an ninh của XHDS được đảm bảo, thì sẽ góp phần đảm bảo quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi cá nhân, con người trong xã hội đó. 

* Hướng nghiên cứu của luận án

Trong xu thế toàn cầu hóa, tính vấn đề mà XHDS mang lại cho các xã hội, nhà nước, quốc gia là không nhỏ; nó không chỉ tác động trong phạm vi của một lãnh thổ xác định mà là có tính xuyên quốc gia, trở nên có tính toàn cầu.
Đặc biệt, sự bất ổn của một thực thể nào trong phạm vi quốc gia, khu vực hay quốc tế đều đe doạ đến quyền tự do của con người (an ninh con người). 

Thế giới đang được mở rộng, trong đó không chỉ có nhiều cơ hội hơn, mà nguy cơ và bất ổn, rủi ro và bất định cũng tăng lên theo cấp số nhân. Chính điều đó đã khiến cho an ninh của XHDS trong bối cảnh toàn cầu hóa trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. 

Từ sự phân tích trên cho thấy cần thiết phải có những công trình nghiên cứu chuyên sâu nhằm chỉ ra những tác động của toàn cầu hoá làm gia tăng nhu cầu “an ninh của xã hội dân sự” trên bình diện lý luận chung; qua khảo sát kinh nghiệm của thực tiễn quốc tế - sẽ góp phần đáng kể vào việc xây dựng, củng cố và quản lý XHDS ở nước ta, nhằm đảm bảo an ninh con người và ổn định xã hội.

Để làm được việc này, luận án sẽ chỉ ra những dấu hiệu đặc trưng của XHDS và an ninh của XHDS. Làm rõ tác động hai chiều của toàn cầu hóa đến XHDS, từ đó chỉ ra những chiều kích an ninh của XHDS. Việc khảo sát kinh nghiệm quốc tế để rút ra bài học cũng là nhiệm vụ được thực hiện trong luận án.

Vì vậy, có thể khẳng định việc lựa chọn vấn đề “An ninh của xã hội dân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa” làm đề tài nghiên cứu của luận án là không trùng lặp và có tính hữu ích.

Chương 2

XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ AN NINH CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ
2.1. Khái lược chung về xã hội dân sự và an ninh của xã hội dân sự

2.1.1. Khái lược chung về xã hội dân sự
2.1.1.1. Các quan điểm trong lịch sử về xã hội dân sự

Từ thời kỳ Cổ đến Trung đại, tư tưởng về xã hội của các học giả chính trị về cơ bản tập trung dưới dạng thức là những quan niệm về xã hội công dân hơn là XHDS. Đó là những quan niệm về vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa cộng đồng người có tư cách công dân đối với nhà nước/quốc gia (nation/state). 

Nhờ những cứ luận trên đó mà các nhà Khai sáng đã đưa ra những quan niệm đầu tiên về XHDS là phạm vi liên quan đến cộng đồng cá nhân, con người mà không phải là phạm vi quan hệ giữa công dân với nhà nước/ quốc gia (XHCD).

Thời kỳ tiền Khai sáng với Thomas Hobbes (1588 - 1679) được coi là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "xã hội dân sự" và ông phân biệt "xã hội dân sự" một mặt với tình trạng tự nhiên trong đó "mọi người chống lại mọi người", và mặt khác, với những xã hội tự nhiên mà Hobbes cho là được cấu tạo nên bởi các gia đình. Có thể thấy Hobbes đã đồng hóa XHDS với nhà nước/quốc gia.

John Locke (1632 - 1704) đi theo chiều hướng của Hobbes, cũng phân biệt giữa XHDS vốn là cái "được thiết lập", "được cấu tạo", với tình trạng tự nhiên vốn là nơi chứa đựng nhiều cái xấu. Tuy nhiên, Locke lại coi “mục tiêu chính yếu của xã hội dân sự là sự bảo toàn đối với sở hữu”. 
Thời kỳ Khai sáng từ Montesquieu đến Rousseau và Alexis Tocqueville không chỉ là sự kế thừa, tiếp nối các quan điểm từ thời kỳ Cổ, Trung đại, tiền Khai sáng mà còn tiến lên một bước cao hơn, mở ra một thời kỳ mới cho mô hình tiếp cận theo thuyết tự do và tân tự do. Theo Montesquieu, xã hội dân sự bao trùm toàn bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế và những lĩnh vực khác của đời sống xã hội nằm ngoài thẩm quyền của Nhà thờ và một vài thiết chế đặc biệt, như quân đội hay những kẻ bị loại ra ngoài xã hội (những người phạm tội hình sự). Do vậy, tư tưởng của Montesquieu về xã hội dân sự là khác so với quan niệm hiện đại. Rousseau cho rằng con người cần phải có một khế ước hay một công ước xã hội khi con người đã thoát ra khỏi trạng thái tự nhiên như các động vật khác để trở thành con người dân sự trong xã hội. Công ước xã hội là một hình thức liên kết với nhau để dùng sức mạnh chung bảo vệ mọi thành viên. 
Thời kỳ cận đại, Immanuel Kant nhấn mạnh xã hội dân sự là lĩnh vực của luật pháp, kể cả công pháp lẫn tư pháp. Ông cho rằng "xã hội dân sự [đảm bảo] cái của - tôi, cái của - anh, bằng các luật lệ nhà nước". 

Thế kỷ XIX, G.W.F Hegel (1770 - 1831) là người đầu tiên xác định rất rõ khái niệm "xã hội dân sự" theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này. Sự tách biệt giữa hai khái niệm "nhà nước" và "xã hội dân sự" ở Hegel đã làm thay đổi triệt để ý thức châu Âu hiện đại trong vấn đề này.

Trong Nền dân trị Mỹ, Toqueville đã nghiên cứu về xã hội dân sự dựa trên phân tích về những quyền tham gia của người dân mà mọi hiến pháp dân chủ đều cam kết chỉ có thể trở thành hiện thực trong một nền văn hóa chính trị sống động. 

C.Mác (1818 - 1883) đã đưa ra khái niệm về xã hội dân sự như sau: các công trình nghiên cứu của tôi đi đến kết quả này, đó là: các mối quan hệ pháp lý - cũng như các hình thái của nhà nước - không thể được giải thích nếu dựa vào chính chúng mà thôi, hay nếu dựa trên cái mà người ta cho là sự tiến hóa chung của ý thức con người, nhưng ngược lại, phải xem chúng như bắt nguồn từ trong những điều kiện vật chất sinh tồn mà Hegel, theo gương những người Anh và người Pháp ở thế kỷ XVIII, gọi chung dưới cái tên "xã hội dân sự", và việc giải phẫu xã hội dân sự, đến lượt nó, cần được tìm thấy trong môn kinh tế học chính trị.


Lý thuyết về XHDS của Gramsci gắn liền với quan niệm của ông về nhà nước tư bản chủ nghĩa. Ông không hiểu nhà nước theo nghĩa chính phủ mà đặt nó trong quan hệ giữa “xã hội chính trị” (gồm cảnh sát, quân đội, pháp luật) và “xã hội dân sự” (gồm gia đình, giáo dục, công đoàn…). Theo ông, XHDS là lĩnh vực tư nhân, là khâu trung gian giữa nhà nước và nền kinh tế. Theo Gramsci, những lĩnh vực này trên lý thuyết là vậy, trên thực tế thì chúng thường chồng chéo lên nhau. 

Dù có một vài học giả xem xét XHDS với tư cách là nhà nước trong lòng nhà nước, quốc gia trong lòng quốc gia, thì về cơ bản tất cả những nghiên cứu trên đều chỉ đứng trên phương diện hoặc chính trị, hoặc triết học, hoặc kinh tế… mà chưa có nghiên cứu mang tính chất liên ngành. Theo luận án, cách tiếp cận từ hệ thống cấu trúc và chức năng, tổ chức và thể chế là bao quát, đầy đủ hơn cả về bản chất của XHDS. Bởi vì, đó là cách tiếp cận tích - tổng hợp dựa trên góc độ nghiên cứu liên ngành: chính trị - triết học - luật học - xã hội học, kinh tế học. Từ đó, cho phép chỉ ra được các chiều kích tương thuộc của XHDS với những yếu tố cấu thành nên nó và tương tác với nó. 
Cha đẻ của thuyết cấu trúc - chức năng là Anthony Giddens và Talcott Parsons, hai ông đưa ra một cách xem xét mới về xã hội dựa trên sự tương tác xã hội và sự phụ thuộc lẫn nhau của các cá nhân, nhóm và tổ chức. Điều này sẽ cho phép xem xét XHDS bước đầu mang tính hệ thống và liên kết chặt chẽ.


Bên cạnh cách xem xét cấu trúc - chức năng, tổ chức phải kể đến tiếp cận theo hệ thống tổ chức - thể chế. Người đưa ra lý thuyết này là Douglass North trong cuốn “Thể chế, sự thay đổi thể chế và vận hành kinh tế” (1990) cùng với sự phân chia thể chế thành hai loại: thể chế chính thức và không chính thức.

2.1.1.2. Khái niệm 

Từ việc lựa chọn hướng tiếp cận trên đây, luận án nhận thấy:

Xã hội dân sự là tập hợp mang tính tự nguyện, tự đồng thuận, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm của những người dân được liên kết với nhau theo những mối quan hệ phi nhà nước, phi thị trường.

2.1.1.3. Chức năng

Có thể nêu nên một số chức năng và thông qua việc thực hiện tốt các chức năng này mà vai trò của XHDS ngày càng được đề cao.

Thứ nhất, xã hội dân sự góp phần cho sự phát triển con người.

Thứ hai, xã hội dân sự phối hợp với nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, xã hội dân sự thực hiện sự phản biện xã hội đối với các chủ trương chính sách và giám sát hoạt động của đội ngũ công chức nhà nước.

Thứ tư, xã hội dân sự góp phần phát huy các nguồn lực của xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

2.1.2. An ninh của xã hội dân sự

Từ điển Webster định nghĩa: “an ninh là chất lượng hay tình trạng được an toàn như a: không có nguy hiểm; b: không có sợ hãi hay lo âu; c: không có thiếu thốn hay nghèo khổ”. 
Có thể có nhiều cách định nghĩa khác nhau về an ninh. Tuy nhiên xét từ góc độ nghiên cứu rủi ro và khủng hoảng thì An ninh trước hết được hiểu như sự nhận thức, sự đánh giá về khả năng và mức độ rủi ro đang xảy ra hoặc có khả năng xảy ra; về thực tiễn - an ninh là hệ thống bao gồm các biện pháp cùng với thể chế tương ứng - nhằm hóa giải/ hoặc hạn chế/ hoặc kiểm soát các rủi ro đó.

Và như vậy, an ninh có thể được khái quát như sau: về khách quan là không có sự uy hiếp, về chủ quan là không có sự lo sợ. An ninh là trạng thái ổn định, an toàn, không có dấu hiệu nguy hiểm đe dọa sự tồn tại và phát triển bình thường của cá nhân, của tổ chức, của từng lĩnh vực hoạt động xã hội hoặc của toàn xã hội. 

Từ cách hiểu an ninh như vậy nên có thể gắn “an ninh” cho những thực thể xã hội khác nhau. Khi gắn với xã hội dân sự, có thể định nghĩa An ninh của xã hội dân sự là trạng thái trật tự, kỷ cương của xã hội dân sự, không có dấu hiệu nguy hiểm đe doạ sự an toàn về thân thể, ổn định về mặt tinh thần và phát triển bình thường của các cá nhân. Nói cách khác, an ninh của xã hội dân sự chính là một phương diện của an ninh con người.

Mục tiêu an ninh của xã hội dân sự là làm sao cho cộng đồng ấy có được trạng thái trật tự và ổn định, những cá nhân ở trong đó thoát khỏi cảm giác lo sợ, bất an và được an toàn về mặt thân thể. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với tác động từ nhà nước, thị trường và các tác nhân phi nhà nước gây ra rủi ro mang tính toàn cầu đang làm cho tính bất định, bất ổn của xã hội dân sự trở thành vấn đề mang tính thời sự nóng hổi.
2.2. Toàn cầu hóa - Khái niệm và đặc trưng

2.2.1. Khái niệm

Toàn cầu hoá được hiểu như cách thức diễn đạt ngắn gọn cái quá trình mở rộng phổ và các mối liên hệ sản xuất, của giao tiếp và của công nghệ - ra khắp thế giới. Quá trình mở rộng như vậy đã làm cho các hoạt động kinh tế và văn hoá đan bện vào nhau.
2.2.2. Đặc trưng


1. Công nghệ mới. 2. Sự tập trung thông tin cho phép thực hiện liên lạc trực tiếp.3. Sự gia tăng xu hướng chuẩn hoá các sản phẩm kinh tế và xã hội. 4. Gia tăng hội nhập xuyên quốc gia. 5. Tính dễ làm tổn thương lẫn nhau do sự tuỳ thuộc vào nhau tăng lên.

Có thể coi toàn cầu hoá như những liên kết đang không ngừng mở rộng, gia tăng cường độ vận tốc độ; và gây ảnh hưởng ở cấp độ toàn thế giới. 
Tiểu kết chương 2
Trên cơ sở khái quát những nghiên cứu khác nhau trong lịch sử từ Cổ đại đến hiện đại cho thấy, có nhiều cách xem xét về XHDS, hoặc ở góc độ tiếp cận chính trị, hoặc triết học, tôn giáo, luật học, kinh tế, hay xã hội học… Luận án đề xuất cách tiếp cận liên ngành, tổng - tích hợp, đó là xem xét từ cấu trúc - chức năng, tổ chức và thể chế. Với phương pháp tiếp cận như vậy, luận án chỉ ra xã hội dân sự là: Xã hội dân sự là tập hợp của những người dân được liên kết với nhau theo những mối quan hệ phi nhà nước, phi thị trường. 

Xét theo đặc trưng cơ bản của XHDS cho thấy, XHDS là tổ hợp những mối quan hệ độc lập với nhà nước và thị trường; song nó lại là thực thể không tách rời với các yếu tố thuộc hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc của xã hội, đặc biệt là nhà nước và thị trường. 

Vấn đề an ninh của XHDS được đặt ra nhằm mục tiêu vì sự an toàn cho con người trong một thế giới nguy cơ. An ninh của xã hội dân sự được hiểu là tập hợp những người dân ở trong đó có trạng thái trật tự, kỷ cương, an toàn về thân thể và ổn định về mặt tinh thần. Nói cách khác, an ninh của xã hội dân sự chính là một phương diện của an ninh con người.
Mục tiêu của an ninh XHDS là nhằm tạo ra trạng thái ổn định, có trật tự, kỷ cương. Trật tự, kỷ cương đó được xác lập trên cơ sở các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành (được gọi là những quy phạm pháp luật) và những giá trị của XHDS (được mọi thành viên trong XHDS thừa nhận, tôn trọng, tuân thủ) và nhờ đó mà XHDS được bảo toàn.

Trong toàn cầu hoá và các tác nhân tham gia đang làm cho an ninh con người nói chung, an ninh của xã hội dân sự nói riêng bị đe doạ, mất an ninh, rủi ro và dễ mất kiểm soát. Điều này cần được lường tính trong chiến lược hoạch định chính sách của các nhà nước và các XHDS cũng như các tác nhân toàn cầu. 

Rõ ràng, cần một chính sách an ninh mới, một phương thức quản trị mới và một phương thức liên kết mới giữa các tác nhân xã hội và thế giới nhằm tìm kiếm một thế giới an toàn hơn.

Chương 3
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ AN NINH CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ 
TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh của xã hội dân sự
3.1.1. Các yếu tố bên trong - các nhân tố cấu thành xã hội dân sự 

Xã hội dân sự bao gồm sự đa dạng về tổ chức, thành viên và cử tri, ví dụ, nó bao gồm các viện hàn lâm, các hiệp hội kinh doanh, tổ chức cộng đồng, các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, nhóm phát triển hợp tác, các chiến dịch môi trường, hành lang dân tộc, cơ sở, nhóm nông dân, những người ủng hộ nhân quyền, công đoàn lao động, cứu trợ tổ chức, hoạt động hòa bình, cơ quan chuyên môn, các tổ chức tôn giáo, phụ nữ mạng, chiến dịch thanh niên và nhiều hơn nữa. 

Nghịch lý của XHDS cũng thể hiện ngay trong bản chất của nó là liên kết Tự nguyện; Tự đồng thuận; Tự chủ; Tự quản; Tự túc; Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật vì mục tiêu nào đó; thì nay bản chất liên kết này lại đang bị thách thức bởi các loại rủi ro, bất định, bất ổn của toàn cầu hoá và của an ninh phi truyền thống
Với những ưu điểm không thể phản bác, xã hội dân sự cũng có những nhược điểm rất cơ bản. Và những nhược điểm này chính là nguyên nhân làm xuất hiện những mâu thuẫn, thậm chí là những xung đột để rồi có thể dẫn đến những sự bất an, nguy hiểm, đe dọa đối với chính các thành viên, các bộ phận, yếu tố của XHDS, thậm chí có thể đe doạ cả ANQG. Cụ thể là: 

Thứ nhất, về bản chất XHDS bao gồm các liên kết mềm do đó có các cơ cấu tổ chức khá lỏng lẻo, khó tạo tính đồng thuận cao trong từng tổ chức nói riêng cũng như trong mạng lưới nói chung.

Thứ hai, do nội dung hoạt động của từng tổ chức XHDS có thể khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, cho nên trong nhiều trường hợp có thể xảy ra tình trạng xung đột. Dễ xảy ra tình trạng tuỳ tiện, biến lợi ích chung thành lợi ích riêng, thậm chí vi phạm pháp luật nhà nước.

Thứ ba, một số tổ chức tính quản trị nội bộ không cao (không có quy tắc hành xử, quy tắc đạo đức trong tổ chức và hành động, thiếu trách nhiệm giải trình, không công khai minh bạch, thiếu sự tham gia của các hội viên và không có định hướng hoạt động lâu dài) nên dễ bị tan rã. Điều này càng làm gia tăng rủi ro, bất ổn không chỉ cho XHDS mà còn cho môi trường xã hội, nhà nước và an ninh con người.

Thứ tư, do không có nguồn tài chính dồi dào và triết lý hoạt động độc lập, nên một số tổ chức có thể dễ bị lợi dụng. 

Thứ năm, không thể không đề cập tới, đó là sự cạnh tranh hay tranh giành ảnh hưởng của các thành viên, các nhóm trong XHDS. Điều này có thể dẫn đến sự đổ vỡ niềm tin của các cá nhân, sự tan vỡ của các nhóm. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng đưa tới sự mất kiểm soát, không lường tính được sự bất an, mất an ninh của XHDS.

Thứ sáu, sự tranh giành khu vực ảnh hưởng của các tổ chức XHDS (đặc biệt ở các nước đang phát triển). Sự cạnh tranh giữa các tổ chức XHDS khiến cho nỗ lực hợp tác giữa họ dễ bị suy yếu, đặc biệt nỗ lực ổn định an ninh quốc gia của nhà nước. Với khẩu hiệu vì hoà bình, cuộc chạy đua giữa các NGO thay vì mang lại bình yên cho xã hội, quốc gia, khu vực thì lại tạo ra bất ổn, thậm chí mất kiểm soát. Mùa xuân ở Ả rập là một minh chứng. Giờ đây, Ả rập đang chìm trong mùa đông bất ổn, đe doạ an ninh, an toàn của con người mà chưa biết khi nào có lối thoát.

3.1.2. Các yếu tố bên ngoài - tương tác giữa xã hội dân sự với nhà nước và thị trường

Xã hội dân sự, nhà nước và thị trường là những tiểu hệ thống có tính độc lập tương đối để vận động, tồn tại và phát triển. Sự tác động qua lại giữa chúng có ảnh hưởng quan trọng đến sự vận động và phát triển của nhau. Sự mất cân bằng ở một yếu tố nào đó cũng sẽ gây ra những bất ổn cho các yếu tố còn lại và thậm chí gây nên khủng hoảng đối với sự phát triển của xã hội.


Nghiên cứu về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, cho thấy do vai trò điều tiết của nhà nước suy giảm là nguyên nhân gây ra khủng hoảng và gia tăng mức độ bất bình đẳng. Ngược lại, nếu vai trò của nhà nước quá lớn cũng có thể đe dọa sự cân bằng của các thể chế. 

Trong trường hợp, khi các thị trường quá mạnh thì các quyền lợi và bản sắc xã hội cũng có nguy cơ bị đe dọa. Karl Polanyi cho rằng, sự nổi dậy của thị trường trong thế kỷ 18 đã gây nguy hiểm cho cơ cấu xã hội và là nguyên nhân chủ yếu của các biến động xã hội không thể dự doán trước được. Ông cũng tranh luận rằng sự gia tăng các kế hoạch bảo vệ xã hội và bảo hiểm xã hội vào cuối thể kỷ 19 là một phản ứng trước những bất ổn xã hội này.

Một thị trường hoặc vai trò của nhà nước đều có thể đe dọa các cơ cấu cơ bản, bản sắc và các thông lệ của cộng đồng xã hội. Mối nguy hại của sự không cân bằng giữa các thể chế điều phối chính là dấu hiệu phân biệt của tính hiện đại, và nếu có điều gì đó nổi bật trong quá trình toàn cầu hóa. Xã hội dân sự sau đó nổi lên như là tiêu chí để cân bằng quyền lực giữa ba thể chế này. Nhưng điều này được thực hiện như thế nào?


Xã hội dân sự theo định nghĩa là không có quyền lực, phương tiện của xã hội dân sự không phải là tiền, luật pháp hay sự áp bức, mà là truyền thông. Nhưng xã hội dân sự có thể hình thành biện pháp thực thi quyền lực một cách sâu sắc và đặc biệt là có thể hoạt động như là sức mạnh gây tác dụng ngược để đánh giá sự không cân bằng các hình thức thống trị. 

Như thế không có nghĩa là XHDS, nhà nước và thị trường tuyệt đối khác nhau, triệt tiêu lẫn nhau như quan niệm phiến diện cực đoan. 

Tính độc lập tương đối của các tiểu hệ thống là điều hiển nhiên vì mọi hoạt động của các tiểu hệ thống này đều do con người và vì con người. Nhân tố con người là mẫu số chung của nhà nước, xã hội dân sự và thị trường. 

Do đó mối quan hệ ở đây phải là mối quan hệ biện chứng là 3 mặt của một vấn đề, là nương tựa vào nhau nhưng cũng chế ngự nhau để hài hoà hơn trong phát triển.

Tính biện chứng của chúng thể hiện ở chỗ, Nhà nước nào thì có nền kinh tế thị trường phát triển tương ứng và nhà nước nào thì cũng có XHDS phát triển tương ứng. Ngược lại, sự phát triển nhất định của XHDS sẽ là yếu tố tạo điều kiện cho nhà nước và kinh tế thị trường phát triển. 
3.2. Sự biến đổi an ninh của xã hội dân sự 

3.2.1. Các chủ thể tham dự 

An ninh hiện nay là an ninh toàn cầu, an ninh mang tính chất xuyên biên giới, với những mối đe dọa mới, và những chủ thể tham gia mới. 
Nếu chủ thể cung cấp an ninh cho XHDS chỉ dừng lại ở nhà nước và thị trường thì chắc chắn rằng khó có được trạng thái an ninh đầy đủ. Vì vậy, bản thân XHDS cũng có vai trò là một chủ thể trong việc tự bảo đảm an ninh cho nó. Bởi chủ thể tham dự và đảm bảo an ninh đó là bộ ba hệ thống cân bằng động: nhà nước, thị trường và xã hội dân sự.

Tính thiết yếu của gắn kết bộ ba quyền lực này là vì một trật tự chính trị - xã hội và lợi ích chủ quyền quốc gia. Một trật tự chính trị hợp pháp cần phải được dựa trên một số thỏa thuận về ranh giới của cộng đồng chính trị, ưu tiên quốc gia và bản sắc tập thể.

Để mục tiêu này có hiệu quả, quản trị nhà nước cần phải xem xét cả hiệu quả của các tổ chức nhà nước và tính hợp pháp của họ và các tác động của sự can thiệp từ bên ngoài về sự gắn kết về chính trị - xã hội, hay "xây dựng đất nước".

Bên cạnh đó, với việc phát huy vai trò trong thảo luận, giám sát, phản biện chính sách của các Chính phủ, XHDS cũng phải liên hiệp và chung tay vì các giá trị hòa bình, tốt đẹp của nhân loại. Chẳng hạn, liên hiệp tổ chức người tiêu dùng trên thế giới (một hình thức tổ chức của XHDS) luôn cảnh báo người dân nên dùng các sản phẩm xanh, là người tiêu dùng thông thái, kiên quyết từ chối các mặt hàng được sản xuất ra từ sự bóc lột lao động trẻ em và sức lao động của tù nhân. 

3.2.2. An ninh con người - chuẩn mực đo lường mới của an ninh

Con người phải được bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài đối với bản thân mình và tạo lập cảm giác an toàn trong cuộc sống gia đình, nơi làm việc cũng như trong xã hội. 

Ở phạm vi hẹp, an ninh con người hầu hết đề cập đến bảo vệ cá nhân khỏi những mối đe dọa bạo lực, cụ thể như: xung đột vũ trang, bất hòa dân tộc, Nhà nước không hoạt động như mong đợi, buôn lậu nhỏ có vũ trang, v.v. .

Ở phạm vi rộng, an ninh con người đề cập đến giải quyết một dãy những nhu cầu con người và tự do được xác định để đảm bảo hạnh phúc của cá nhân, cũng như bảo vệ các cá nhân khỏi những mối đe dọa. 

Từ sự phân tích trên, có thể khẳng định: An ninh con người là trạng thái để con người không bị đe dọa trước các mối nguy hiểm và tạo lập một cuộc sống an toàn, phát triển. 

3.3. An ninh truyền thống và cơ sở của học thuyết an ninh mới
3.3.1. An ninh truyền thống

An ninh truyền thống chủ yếu dùng để chỉ những lợi ích, quan hệ cốt lõi liên quan chính trị và quân sự (thực chất là các vấn đề chính trị, đảm bảo vai trò chính quyền và vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ đất nước trước các nguy cơ xâm phạm quân sự, bạo lực từ bên ngoài).

Tuy nhiên, từ sự gia tăng rủi ro trong toàn cầu hóa đã làm xuất hiện nhu cầu phòng tránh và khắc phục rủi ro. Để hạn chế những rủi ro này, hiện nay, không thể dùng thuần túy quan điểm an ninh truyền thống. Điều này đã dẫn đến một học thuyết an ninh mới - an ninh phi truyền thống.

3.3.2. Xã hội rủi ro - cơ sở của học thuyết an ninh mới
3.3.2.1. Thuật ngữ rủi ro
Rủi ro là hiệu ứng của sự không chắc chắn về mục tiêu có thể hoặc không thể xảy ra và những bất ổn gây ra bởi sự không rõ ràng hoặc thiếu thông tin. Nó cũng bao gồm cả các tác động tiêu cực và tích cực vào mục tiêu.
Rủi ro liên quan đến đe doạ và những nguy hiểm cho cá nhân và cộng đồng trên tất cả các phương diện cơ bản của đời sống xã hội, như kinh tế, chính trị, y tế, an ninh, sức khoẻ, môi trường, yếu tố con người, công nghệ thông tin...

Ulrich Beck tiếp cận về rủi ro dựa trên lý thuyết về tính hiện đại của xã hội văn minh công nghiệp. Trong “Xã hội rủi ro” (Rick Society), ông cho rằng, trong xã hội hiện đại, con người ngày càng đón nhận nhiều cơ hội cho sự phát triển của cá nhân và cộng đồng của mình đồng thời, con người cũng phải đối mặt với ngày càng nhiều rủi ro trong cuộc sống, trong môi trường công nghệ ngày càng cao, trong việc lựa chọn các quyết định. Do đó, càng nhiều cơ hội bao nhiêu thì càng nhiều rủi ro bấy nhiêu. Phân phối phúc lợi xã hội đi kèm với phân phối rủi ro.

Từ lý thuyết về rủi ro cần thiết đặt ra phương thức kiểm soát rủi ro. Kiểm soát rủi ro là một cách đối phó có hệ thống với các yếu tố ngẫu nhiên và không an toàn xuất hiện trong quá trình hiện đại hóa hoặc do bản thân quá trình hiện đại hóa tạo ra. 
3.3.2.2. Các nhóm rủi ro cơ bản trong rủi ro toàn cầu hiện nay

Nhóm thứ nhất, rủi ro về môi trường; Nhóm thứ hai, rủi ro kinh tế toàn cầu; Nhóm rủi ro thứ ba, mối đe dọa của các mạng lưới khủng bố trên toàn cầu. 

3.3.3. An ninh phi truyền thống

An ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đều chỉ một loại quan niệm an ninh, nhưng khác nhau ở góc nhìn đối với nhận thức về an ninh, chủ thể của an ninh, tính chất của an ninh, nội hàm của khái niệm an ninh. 

An ninh phi truyền thống là một loại quan niệm an ninh mới, nhấn mạnh rằng, an ninh quốc gia tuy vẫn quan trọng nhưng không phải là đối tượng duy nhất của an ninh; nội dung an ninh quốc gia không chỉ là an ninh chính trị và quân sự; an ninh quốc gia và an ninh quốc tế, an ninh toàn cầu tác động qua lại lẫn nhau, trong một ý nghĩa nào đó, an ninh quốc tế và an ninh toàn cầu trực tiếp ảnh hưởng và chi phối an ninh quốc gia. Nói cách khác, an ninh phi truyền thống là vấn đề xuyên quốc gia do nhân tố phi chính trị, phi quân sự gây ra, trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí uy hiếp đến sự phát triển, ổn định và an ninh của nước này hay nước khác, của khu vực và của toàn cầu. 

3.4. Các mối đe dọa mang tính toàn cầu đối với an ninh con người hiện nay

3.4.1. Nguồn gốc, điều kiện phát sinh

Nguồn gốc phát sinh các vấn đề an ninh phi truyền thống có thể xuất phát từ chính con người hoặc thiên nhiên hoặc các diễn biến khác. 

Con người (nhân tai) ở đây gồm cá nhân và tổ chức mà hành động của họ gây nguy hại cho ANQG như tội phạm công nghệ thông tin, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia (buôn bán ma túy, mua bán người,...). 

Thiên nhiên (thiên tai) với tư cách là tác nhân gây ra nguồn gốc an ninh phi truyền thống chính là những hiện tượng tự nhiên xảy ra đối với khu vực, quốc tế ảnh hưởng, đe dọa ANQG (thiên tai, dịch bệnh, động đất, sóng thần,...). 

Ngoài hai yếu tố trên còn một yếu tố nữa chính là các diễn biến khác, đó là những diễn biến trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội,... ở một quốc gia nảy sinh ngoài ý muốn của con người có sức lan tỏa rộng, nhanh, đe dọa ANQG của một hay nhiều nước. Ví dụ, như cách mạng đường phố (màu sắc hoặc có người gọi đó là “cách mạng truyền thông”, được hiểu là các cuộc cách mạng dựa vào các phương tiện truyền thông nhất là các mạng xã hội); khủng hoảng tài chính; khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực...


3.4.2. Một số mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống hiện nay

3.4.2.1. Biến đổi khí hậu và môi trường

Biến đổi khí hậu sẽ tạo ra và làm trầm trọng thêm sự bất ổn định về chính trị, gia tăng bạo lực; cơ cấu địa chính trị cũng có sự thay đổi lớn; sự bố trí quốc phòng - an ninh có sự xáo trộn không nhỏ. 

3.4.2.2. Dịch bệnh truyền nhiễm

 Bệnh dịch truyền nhiễm (như bệnh AIDS, SARS, Ebola...) là một trong nhiều loại uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của nhân loại, uy hiếp sự ổn định của xã hội, thậm chí ở mức độ nào đó có thể quyết định sự sống còn của một quốc gia - dân tộc.

3.4.2.3. Di dân phi pháp

Hiện tượng di dân phi pháp bắt nguồn từ vấn đề kinh tế. Tình trạng bất bình đẳng, phân chia đẳng cấp trên toàn do toàn cầu hóa gây nên là nguyên nhân nội tại thúc đẩy di dân phi pháp.

3.4.2.4. Chủ nghĩa khủng bố 

Từ thập niên 90 của thế kỷ XX, chủ nghĩa khủng bố đương đại có một số biến tướng, nhưng bản chất bạo lực cực đoan của nó không hề thay đổi, cùng với vấn đề chia rẽ dân tộc, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố tạo thành “ba thế lực xấu” đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh quốc gia.
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Rủi ro đã không dừng lại ở phạm vi của nhà nước - dân tộc. Một bất ổn, nguy cơ nào đó, ở một mắt xích nào đó, hoặc là nhà nước, hoặc thị trường hay xã hội dân sự; dù là cá nhân hay cộng đồng thì ngay lập tức nó ảnh hưởng tới các tác nhân còn lại. Thế giới nguy cơ bởi các tác nhân tham dự vào an ninh toàn cầu vừa là chủ thể, vừa đối tượng. 


Chủ thể tham dự vào sự tương tác với an ninh của xã hội dân sự vừa là chính nó - XHDS vừa là nhà nhà nước, không loại trừ cả thị trường. Ba nhân tố này đã khiến cho cục diện an ninh truyền thống thay đổi, mở rộng biên độ phạm vi của nó sang an ninh phi truyền thống, nhằm kiểm soát, phòng ngừa những rủi ro, bất định đe doạ an ninh cá nhân - con người trong XHDS nói riêng, nhà nước và nhân loại nói chung.

Những mối đe dọa mới, thách thức mới về an ninh không ngừng gia tăng. Ngoài những vấn đề đe dọa truyền thống như xung đột quân sự, chạy đua vũ trang… nhân loại ngày càng phải đối mặt với những thách thức và mối đe dọa của an ninh phi truyền thống như khủng hoảng tài chính, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh môi trường, an ninh tài nguyên nước, an ninh lương thực, an ninh văn hóa v.v.. 

Chương 4

XÂY DỰNG XÃ HỘI DÂN SỰ GÓP PHẦN BẢO ĐẢM 

AN NINH CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Kinh nghiệm quốc tế

4.1.1. Trường hợp Canada

Hiện nay, Canada đã điều chỉnh luật pháp hiện có hoặc thông qua những luật mới sử dụng để bảo vệ an toàn cho các tổ chức và công dân của mình. Những nỗ lực của Canada bao gồm: (1) cuộc chống khủng bố, (2) phát triển chính sách an ninh quốc gia, (3) thay đổi cách quản lý các chương trình viện trợ quốc tế, (4) an ninh con người. 
Đối với hầu hết những người Canada, các biện pháp an ninh mô tả trong phần trên đây có thể không chỉ chính đáng mà còn cần thiết vì số lượng và tính khốc liệt ngày càng tăng những mối đe dọa bạo lực mà thế giới ngày nay dường như đang phải đối mặt. 

4.1.2. Trường hợp Brazil

Sự thành công của Brazil hiện nay đối với việc đảm bảo an toàn công cộng cho các công dân của mình là nhờ đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa các chủ thể nhà nước và xã hội. Có được an ninh tương đối ổn định như hiện nay, Brazil đã mạnh dạn tiến hành một số cải cách nhất định trong phương pháp quản trị của mình. 
Thứ nhất, Brazil đã tiến hành cải cách nền dân chủ, thay đổi thể chế, có sự phân cấp mạnh mẽ giữa chính phủ liên bang với các thành phố và tiểu bang tạo điều kiện thuận lợi cho sự giám sát của của các tổ chức xã hội dân sự. 

Thứ hai, thành lập các lực lượng chuyên trách trong việc bảo đảm an toàn công cộng quốc gia, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các lực lượng thực thi pháp luật.

Thứ ba, hình thành mô hình mới để lôi cuốn sự tham gia và phát huy vai trò của các tổ chức xã hội xã hội dân sự trong an ninh quốc gia.

Thứ tư, lập nên diễn đàn để mọi người có thể tham gia thảo luận, phản biện hoặc thậm chí là tố cáo nhau.

4.1.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra
Theo Ủy ban An ninh con người, phát triển một biện pháp an ninh con người thực sự tôn trọng những nhu cầu và giá trị của quần chúng có liên quan đến “suy nghĩ lại về an ninh theo cách đặt con người và sự tham gia của họ ở trung tâm” của quá trình. Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về an ninh xã hội dân sự có thể rút ra một số bài học tham khảo sau:

(1) Bảo vệ những giá trị là “cốt lõi sống còn của cuộc sống,” “thiết yếu” đối với những cá nhân trong một xã hội mà đầu tiên và trước hết phải dựa vào những nhu cầu được bày tỏ của những nhà hoạt động có liên quan. Điều này đòi hỏi cho phép những nhà hoạt động này lên tiếng, cung cấp cho họ không gian công cộng để hỗ trợ luồng thông tin tự do, kích thích hội đàm và khoan dung. 

(2) Phải cung cấp cơ hội cho lãnh đạo trong nước cũng như những mô hình có thể chỉ đạo tham gia tích cực vào quản lý dân chủ. Nên khuyến khích các cá nhân dựa vào kiến thức và năng lực hiện có của mình để phát triển các cơ chế quản lý nhằm tăng cường an ninh của chính mình cũng như phát triển những hành động cụ thể giúp tăng sự an toàn cả trong nước và trên toàn cầu. 

(3) Giáo dục và sự tham gia của công dân cũng có thể khuyến khích đối thoại giữa các phần khác nhau của xã hội. Điều này sẽ dẫn đến sự phân chia trách nhiệm công bằng hơn, một sự đóng góp dựa trên kiến thức và năng lực hiện có của những ngành tương ứng này. Thông qua giáo dục, các cá nhân trong một xã hội sẽ phát triển niềm tin lớn hơn vào cơ chế quản lý mà đổi lại sẽ cho phép nổi bật lên những nỗ lực bền vững và thuận lợi đối với những thay đổi cả trong nước và trên toàn cầu. 
(4) Nghiên cứu là một thành phần thiết yếu của giáo dục vì nó tạo ra cánh cửa sổ tới nhu cầu an ninh của nhiều người dân cũng như các phương tiện khác nhau sẵn có để tham gia dân chủ. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc dẫn chứng các mô hình quản lý an ninh đang nổi lên.
 (5) Các tổ chức XDS có thể tham gia vào giáo dục ở cả cấp độ chính thức và không chính thức nhằm giúp những cá nhân xác định nhu cầu của mình và phương tiện sẵn có để bày tỏ nhu cầu, dựa vào kiến thức và năng lực sẵn có và đóng vai trò tích cực trong việc tạo ra những phương pháp quản lý mang tính tham gia. 

(6) Thông qua công việc ủng hộ tính tích cực của họ, các tổ chức XHDS có thể cũng tạo ra tiếng nói cho các phần thiểu số hay những phần bị tước quyền bầu cử, từ đó tạo cho họ một kênh để họ bày tỏ nhu cầu và tham gia vào những quyết định có ảnh hưởng đến mình. 

(7) Các tổ chức XHDS cũng có thể tạo điều kiện tham gia và tranh luận công dân bằng cách cung cấp và cho phép đi đến những nơi công cộng và phát triển những cơ chế và hành động cụ thể thông qua đó các cá nhân có thể tham gia và quản lý. Giống như những đối tác chính thức trong xã hội, XHDS có thể tham gia tích cực vào việc hình thành các biện pháp an ninh có ảnh hưởng đến những người đi bầu và khuyến khích xác định rõ ràng hơn các vai trò và trách nhiệm tương ứng. 

4.2. Một số đề xuất khuyến nghị cho việc xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay

4.2.1. Một số vấn đề cần lưu ý đối với việc nghiên cứu xã hội dân sự ở nước ta hiện nay

Thứ nhất, xã hội dân sự ở Việt Nam cũng như trên bình diện quốc tế là một vấn đề còn nhiều cách hiểu khác nhau, chưa thật sự có sự thống nhất từ nội hàm của khái niệm đến bản chất, vai trò của nó.
Thứ hai, với tính chất là những mối quan hệ và liên kết mềm, tự quản, không thuần nhất, bản thân xã hội dân sự có không ít những hạn chế và thách thức nhất định.
Thứ ba, trong khi sự hình thành xã hội dân sự tại các nước tư bản phát triển là kết quả khách quan của quá trình phát triển xã hội, thì việc phát triển xã hội dân sự tại nhiều quốc gia khác lại bị tác động từ bên ngoài, dưới hình thức tài trợ “bà đỡ” của một số thế lực chính trị ở một số nước phương Tây.
Thứ tư, để các thể chế của xã hội dân sự có thể phát huy tốt vai trò, tác dụng của mình đối với hội viên, thành viên và xã hội, nhất thiết phải có sự quản lý và định hướng nhằm tạo ra một môi trường dân chủ lành mạnh cho sự phát triển hài hoà của toàn xã hội bằng pháp luật của Nhà nước.
4.2.2. Đề xuất khuyến nghị

4.2.2.1. Xây dựng thể chế nội địa nhằm giảm thiểu tính bất định và rủi ro

Bản chất của bước đi này là nhà nước chủ động tạo dựng và nuôi dưỡng các thể chế để xã hội dân sự tham dự và chia sẻ trách nhiệm với nhà nước trong hoạt động hoạch định chính sách, trong cung ứng hàng hóa và dịch vụ công cộng và trong việc theo đuổi những mục tiêu nhân đạo chung.

4.2.2.2. Tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế nhằm ứng phó với những tác động xuyên biên giới

Làm thế nào để cai quản tốt hơn trong kỷ nguyên toàn cầu? Để giải quyết những vấn đề đang đối mặt, đòi hỏi phải có sự hợp tác với nhau giữa các chính phủ, giữa nhân dân các nước và giữa các thể chế. Chủ nghĩa đơn phương hiện nay đã tự chứng tỏ bản thân nó như một biến dạng của chủ nghĩa ly khai. Một dân tộc không thể bảo vệ được an ninh, thịnh vượng, không khí mà nó đang thở, nước mà nó đang uống…, nếu như không có sự hợp tác với những dân tộc khác. Không một nước nào, cho dù đó là siêu cường, mà có thể tự mình giải quyết nổi những vấn đề như vậy.

4.2.2.3. Giáo dục, tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội dân sự tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự điều tiết để ngăn chặn những rủi ro, bất định, mất kiểm soát 

Về nội dung giáo dục tuyên truyền, trước hết phải giúp cho cộng đồng hiểu rõ những quy định của Đảng và Nhà nước, kể cả của cấp ủy và chính quyền cấp trên về những vấn đề có liên quan đến an ninh của XHDS. Khi tuyên truyền, giáo dục phải chỉ rõ được bản chất của sự bất ổn, rủi ro, an ninh của xã hội dân sự để các cá nhân hiểu rõ, từ đó mà có các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho mình, đảm bảo an ninh của bản thân và cộng đồng. 
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Sự gia tăng những mối đe dọa và nguy cơ rủi ro trong xu thế toàn cầu hóa đã chứng tỏ một điều rằng, ngày nay, tất cả mọi người, cá nhân cũng như cộng đồng, nhà nước cũng như xã hội đều tồn tại trong tình trạng không an toàn. Một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của các nền chính trị là làm giảm sự không an toàn xuống mức thấp nhất có thể và làm sao cho sự cố kết bên trong xã hội không bị nguy hại. Trong xã hội hiện đại, nhiệm vụ trên thuộc về nhà nước. 

 Khái niệm an ninh ngoài nước được hiểu là sự phòng vệ trước những nguy cơ đe dọa quốc gia và chế độ xã hội của quốc gia đó từ các quốc gia khác hoặc các chủ thể phi quốc gia ở ngoài biên giới quốc gia.

Những kinh nghiệm thực tiễn cho thấy dù muốn hay không, dù sớm hay muộn, các nhà nước phải nhanh chóng thay đổi phương thức cai quản của mình để tương thích với sự biến đổi của thế giới. Các nhà nước phải nhanh chóng tạo lập, đồng bộ các thể chế và tạo ra các nguồn lực để giảm thiểu những rủi ro khó lường tính do toàn cầu hóa đem lại.

Ở Brazil và Canada, những nỗ lực trong chính sách an ninh xã hội dân sự của họ đã đem lại những hiệu ứng tích cực nhất định. Các chính sách an ninh mới ở những quốc gia này đã dần đem lại cảm giác an toàn hơn cho người dân và không ngừng cải cách dân chủ. 

KẾT LUẬN

Toàn cầu hóa đang cuốn tất cả chúng ta vào cơn lốc của những mâu thuẫn, rủi ro và bất ổn. Nó vừa là động lực cho sự ra đời của những cái mới, đồng thời cũng là cỗ máy phá hủy… Toàn cầu hóa đang qua mặt các nhà nước, đồng thời cũng đòi hỏi nhiều hơn ở cơ chế cai quản truyền thống đó. Những quan niệm cũ của chúng ta về cách thức vận hành truyền thống là nhà nước, đang có nhiều điểm bất cập trước toàn cầu hóa. Phương pháp kiểm soát an ninh đang phải đối mặt với những thách thức buộc các nhà nước phải xem xét lại phạm vi khái niệm an ninh.
Trong xu thế toàn cầu hóa, đặc biệt từ cuối những năm 1990 đến thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, do những thuận lợi mà toàn cầu hóa mang lại, nhân loại chứng kiến nhiều đổi thay chóng vánh của các quốc gia. Song, từ đó, bất ổn cũng gia tăng theo cấp số nhân. Ngày càng nhiều đe dọa, nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng đằng sau tấm mề đay toàn cầu kia. Số phận của mỗi cá nhân và nhà nước, dân tộc không còn an toàn như trước. Không gian địa lý càng được mở rộng, sự tương thuộc càng gia tăng thì mối de dọa an toàn càng tỉ tệ thuận. Sự kiện ngày 11/09/2001 đã khiến nhân loại nhận thức được một sự thật hiển nhiên rằng, không ai có thể an toàn trong một thế giới ngày càng gia tăng những rủi ro, bất định.

Thế giới đang đổi thay nhanh chóng, các học thuyết quản trị thậm chí không thể theo kịp để ứng phó với những sự đổi thay đó.

 Đặt XHDS vào chất xúc tác toàn cầu hoá làm gia tăng những thời cơ và rủi ro khó lường tính ấy, càng nhận thấy nếu một nhà nước, xã hội không có khả năng quản trị tốt, sẽ chỉ làm gia tăng những rủi ro, bất định không kiểm soát nổi trong vòng tay nhà nước - dân tộc. Điều đó còn đe doạ cả an ninh khu vực, quốc tế và an ninh nhân loại. 

Xã hội dân sự được xem như quốc gia trong lòng quốc gia, tất yếu cũng chịu sự tương tác xuyên biên giới, xuyên quốc gia. XHDS vừa là cơ hội cho các chủ thể tham dự trong trò chơi toàn cầu hoá, vừa mang lại thách thức, rủi ro cho chính nó và các chủ thể còn lại. Nghịch lý của XHDS đòi hỏi trách nhiệm của tất cả các tác nhân xã hội luôn tự điều chỉnh và có khả năng tương thích tốt. Điều này có nghĩa, XHDS và các chủ thể tham dự an ninh toàn cầu phải có khả năng liên kết tốt, quản trị tốt, ngăn ngừa tốt, ứng biến tốt và phục hồi tốt.

Nền tảng và mục tiêu cho sự liên đới trách nhiệm trên giữa XHDS và các chủ thể tham dự là vì sự an toàn của con người trong một thế giới không an toàn. An ninh con người chính là thước đo cho mọi hoạt động của các chủ thể như nhà nước, thị trường, các tổ chức xã hội...

Vì thế, các nhà nước không chỉ đề ra các loại hình an ninh mới để bảo vệ nhà nước và các thực thể sống trong lòng quốc gia, dân tộc ấy mà trạng thái an ninh mới này còn đòi hỏi các chính các thực thể độc lập (XHDS, thị trường...) cũng phải tự xây dựng cho nó khả năng kháng thể với những rủi ro từ bên trong và bên ngoài. 

Nếu cá nhân rủi ro thì cộng đồng rủi ro, nếu cộng đồng nguy cơ thì nhân loại nguy cơ. Khả năng kháng thể của mỗi đơn vị, tổ chức cấu thành xã hội giờ đây cần đến một sự đồng thuận mới: phản tư. Cá nhân phản tư, xã hội phản tư, nhân loại phản tư. Một cách thức đồng nhất trong tính đa dạng nhằm kiểm soát những rủi ro, bất định của thế giới nguy cơ. Do đó, nhân loại luôn mơ ước về một cộng đồng chính trị mang tính toàn cầu. Cộng đồng ấy đòi hỏi một nền văn hóa công luận tích cực, nơi đó những vấn đề thuộc về lợi ích chung có thể được thảo luận một cách công khai và sòng phẳng, và sức mạnh của công luận có thể tác động hiệu quả đến các quá trình lấy quyết định (Habermas).

Ở cấp độ khác, nếu xã hội nguy cơ thì toàn cầu nguy cơ, do vậy các vấn đề toàn cầu cần đến giải pháp toàn cầu (như nghị định thư Kyoto...). Các thế lực toàn cầu (chẳng hạn các công ty xuyên quốc gia…) cần được đối trọng và kiềm chế bởi những định chế pháp lý quốc tế (nhiều người đã nghĩ đến mô hình “các nhà nước xuyên quốc gia”...). Muốn giải quyết các xung đột liên quốc gia một cách hòa bình, vai trò của công pháp quốc tế ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách. 

Lịch sử, xét đến cùng là hoạt động của những con người sống đã và đang theo đuổi mục đích của chính bản thân mình (Mác). Con người dựa vào tự nhiên và dựa vào nhau để tạo nên lịch sử của chính họ. Một thế giới vì con người với những mục tiêu nhân văn, nhân bản, bác ái, an toàn và cùng phát triển chắc chắn sẽ là xuất phát điểm và là cứu cánh để nhân loại cùng chung tay cam kết cải thiện tình trạng của thế giới.
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